PHÒNG GD&ĐT THỦ DẦU MỘT


KIỂM TRA CHUNG

 TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ



Môn: Toán 7(Đại số)









Thời gian: 45 phút

Bài 1: (5đ) 

Thời gian giải một bài toán của một nhóm học sinh được ghi lại ở bảng sau:

	5
	7
	10
	9
	4
	7
	9
	8
	10
	9

	7
	9
	8
	5
	9
	6
	8
	10
	8
	10


Hãy cho biết:

a> Dấu hiệu ở đây là gì?

b> Có bao nhiêu học sinh  trong nhóm?

c> Lập bảng”tần số” và rút ra nhận xét(số các giá trị của dấu hiệu, các giá trị khác nhau,giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất)
Bài 2: (5đ) 

Thời gian hoàn thành một sản phẩm của 30 công nhân (tính bằng phút) được cho bởi bảng sau:

	Thời gian(x)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số(n)
	1
	1
	3
	5
	8
	8
	3
	1
	N=30


a> Hãy cho biết số các giá trị của dấu hiệu ?

b> Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
c> Tính số trung bình công(làm tròn đến hàng đơn vị) và tìm mốt của dấu hiệu.

d> Vẽ biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” trên

KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 7 - LẦN 2 

( tuần từ 9/3 đến 14/3/2020) 

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Căn cứ vào đâu ta có thể kết luận một thước nhựa có bị nhiễm điện không  ?

A. Hút vụn giấy 

B. Đẩy vụn giấy

C. Nóng lên 

D. Lạnh đi

Câu 2: Gọi (-e) là điện tích mỗi electron. Biết nguyên tử khí Hêli có 2 electron chuyển độgn xung quanh hạt nhân. Điện tích hạt nhân của nguyên tử he6li là : 
A. +4e .


B. +8e
C.  +2e
D.  -2e
Câu 3: Vào mùa đông khi chải tóc bằng lược nhựa, thường xảy ra các hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây: 
A. Lược nhựa bị nhiễm điện 

B. Tóc bị nhiễm điện 

C. Lược nhựa không bị nhiễm điện 

D. Cả A, B đúng. 

Câu 4: Nếu vật nhiễm điện dương thì vật đó có khả năng nào dưới dây ? 
A. Hút cực Nam của kim nam châm 
B. Hút cực Bắc của kim nam châm 
C. Đẩy thanh thủy tinh cọ xát vào lụa

D. Đẩy thanh nhựa sẫm màu  cọ xát vào vải khô. 
Câu 5: Đặc điểm chung của nguồn điện là gì ? 
A. Có cùng hình dạng, kích thước 
B. Có hai cực dương và âm 
C. Có cùng cấu tạo 
D. A,B,C đều đúng.
Câu 6: Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới dây ?  
A. Mảnh nilong đã được cọ xát 

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn.

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy 

D. Đường dây điện trong nhà khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào . 

II. Tự luận (7 điểm):
  Câu 7: (2 điểm)
a) Có mấy loại điện tích ? Kể tên ? 

b) Khi vật A đặt gần vật B và hút nhau thì A, B mang điện tích cùng loại hay khác loại ? Kể tên cụ thể các điện tích của A và B . 
  Câu 8: (1.5 điểm) . Tại sao trên các bồn chở xăng thường hay có sợi xích bằng sắt thả lòng thòng xuống đất ?
 Câu 9:  (1,5 điểm) Cho 4 vật A,B,C,D  đêu bị nhiễm điện và đặt gần nhau thấy : A đẩy  B, B hút C, C đẩy  D . Biết D nhiễm điện dương. Vậy A,B,C, nhiễm điện gì ? 
 Câu 10 :  ( 2 điểm ) Hạt nhân nguyên tử vàng có điện tích +79e. Hỏi:
a) Trong nguyên tử vàng có bao nhiêu êlêctrôn chuyển động xung quanh hạt nhân? Vì sao?

b) Nếu nguyên tử vàng nhận thêm 2 êlêctrôn nữa hoặc mất 2 êlêctrôn thì điện tích hạt nhân có thay đổi không? Tại sao?

------ HẾT -----
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VĂN 7 (LẦN 2)

I.ĐỌC HIỂU: (4.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang và thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
(Ngữ văn 7, tập 2)
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

b. Hoàn cảnh sáng tác văn bản? Thể loại của văn bản?

c. Nội dung chính của đoạn văn trên? 

Câu 2: (2.0 điểm)

a. Thế nào là câu đặc biệt? 

b. Từ đoạn văn ở trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 3- 5 câu nêu suy nghĩ của em về chủ đề yêu nước của dân tộc ta, trong đó có sử dụng ít nhất một câu đặc biệt. Gạch chân và chú thích rõ.

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: (6.0 điểm)

Đề: Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

I. Choose the word A, B, C or D  which has the underlined part pronounced differently from the others. (1 pt)

	1. A. recycle
	B. collect
	C. cooking
	D. electric

	2. A. morning
	B. forget
	C. pork
	D. forty

	3. A. game
	B. arrange
	C. skate
	D. cake

	4. A. help
	B. benefit
	C. elderly
	D. garden


​II. Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence. (1,5 pts)
1. I do not have _____ oranges, but I have _____ apples.


A. some/ some
B. some/ any 
C. any/ some  
D. any/ any

2. The Japanese eat a lot of fish and healthy food, _____ they live longer.


A. so
B. because
C. or
D. but

3. Hoa loves _____ outdoors with trees and flowers.


A. to be 
B. be
C. been 
D. being

4. Mozart was one of the most famous _____ of classical music.


A. actors
B. composers
 C. artists
D. makers

5. _____ kilos of chicken do you want?


A. How much
B. How many
C. How often
D. How far

6. Before moving to Ha Noi, my parents _____ in Hai Phong.


A. lived
B. have lived
 C. live
D. living

​III. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (0,5 pt)
1. Linh is my close friend. We (know)…………………. each other for five years.

2. We (clean)………………………up the dirty streets in our area last Sunday.

C. READING:

I. Fill in each blank with one suitable word from the box.(1 pt)

	      created          his           childhood          why          most



Chaplin was born in London on the 16th of April, 1889. He spent his (1) ___________ in poverty and hardship. In 1910 he began to perform pantomime in the United States. He first appeared on screen in 1914. He (2) ______________ his world-famous character, the Tramp, and he played this classic role in more than 70 films during (3) ______________ career. He also composed background music for (4) _____________ of his films. Chaplin died on the 25th of December, 1977, at his home in Switzerland.
II. Read the passage below then answer the questions. (1 pt)

The average lifespan of the Japanese is 78 for males and 85 for females, the longest in the world. The main secret lies in their food. The Japanese eat a lot of tofu, which is made from soybeans. Tofu contains a lot of vegetable protein, calcium and Vitamin B. It doesn’t contain much fat, and it doesn’t provide many calories. Seafood and vegetables play an important role in their diet, too. They cook the seafood with  less cooking oil and less time. For each meal, they have  more dishes on the table than us but they eat only a little of everything, never stuffing themselves. 
1. What is the average lifespan of the Japanese?

( ________________________________________________________________.

2. What is tofu made from?

( ________________________________________________________________.

3. How do they cook the seafood?

( ________________________________________________________________.

4. Do they eat a lot of everything?

( ________________________________________________________________.

D. WRITING:
I. Rewrite the second sentence in the way that its meaning stays the same as the first one. (1 pt)
1. What hobby do you like best, Mai?

( What  __________________________________________________________?

2. The road was slippery, so they couldn’t drive fast. (because)

( They____________________________________________________________.

3. Thu is taller than Lan. (not as…as)

( Lan  _____________________________________________________________.

4. I love country music. Hoa likes country music. (too)

( I  _______________________________________________________________.

II. Write a paragraph (60- 80 words) about a popular dish in Viet Nam. (1 pt)

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
